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(Thời lượng 7 tiết – Tiết 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ.  
1. Kiến thức: 
· Nêu được vai trò của thức ăn và quá trình tiêu hóa đối với cơ thể người.
· Kể tên được cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp của các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
· Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các cơ quan và hệ tiêu hóa.
· Trình bày được các quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non.
· Nêu được quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột non và quá trình thải phân ở  ruột già..
· Trình bày được các con đường vận chuyển, hấp thụ chất dinh dưỡng và vai trò của gan, ruột già trong quá trình tiêu hóa.
· Nêu được một số bệnh và cách phòng chống các bệnh về đường tiêu hóa (bệnh răng, miệng, bệnh dạ dày; bệnh đường ruột; …)
2. Kỹ năng: 
· Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp kiến thức
· Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm
· Kĩ năng hợp tác ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận
· Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng trong thực tế
3. Thái độ: 
· Vận dụng hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hóa để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.
· Vận dụng hiểu biết về an toàn thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.
Trọng tâm: 
· Nêu được tiêu hóa là gì ? Hệ tiêu hóa của cơ thể người được cấu tạo như thế nào ?
· Trình bày được quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non.
· Nêu được các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và đề ra biện pháp phòng chống.
II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ.
Chủ đề thực hiện trong 7 tiết: Tiết 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
· Nội dung 1: Tiết 25: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.
· Nôi dung 2: Tiết 26: Tiêu hóa ở khoang miêng
· Nội dung 3: Tiết 27: Tiêu hóa ở dạ dày.
· Nội dung 4: Tiết 28: Tiêu hóa ở ruột non.
· Nội dung 5: Tiết 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.
· Nội dung 6: Tiết 30: Vệ sinh tiêu hóa
· Nội dung 7: Tiết 31: Tìm hiểu một số bệnh về tiêu hóa ở địa phương
III. CHUẨN BỊ : 
1. Giáo viên: 
· Giáo án, máy chiếu, hình ảnh sơ đồ liên quan đến cấu tạo cơ quan tiêu hóa.
· Video về quá trình tiêu hóa ở người. 
· Bảng phụ, phiếu học tập
2. Học sinh: 
· SGK, vở ghi, giấy bút.
· Tìm hiểu thông tin về hệ tiêu hóa và các bệnh tật về tiêu hóa
· Mô hình sản phẩm hệ tiêu hóa tự làm.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Ngày dạy: 01/12/2020  
TIẾT 25: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG  I. TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :  
3. Bài mới :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430673]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG.
Trò chơi: nhìn hành động đoán từ.
- GV chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm cử ra 5 bạn bốc thăm để diễn tả từ. Các học sinh khác trong nhóm sẽ đoán từ do 5 bạn mô tả.
- GV lựa chọn 1 học sinh làm quản trò và hướng dẫn quản trò cách thức tổ chức và bàn giao các tờ giấy ghi các từ/cụm từ đã chuẩn bị sẵn cho quản trò tổ chức.
- Quản trò cho từng đội bốc thăm (chỉ người bốc thăm mới nhìn thấy từ trong giấy): 1 người hành động miêu tả . Các thành viên khác trong nhóm phải đoán chính xác từ đó trong thời gian 1 phút.
+ Nhóm 1: canh rau cải; thịt gà quay; sữa đặc; men tiêu hóa; nhai kĩ no lâu.
+ Nhóm 2: bánh mì; cá kho; rau muống xào tỏi; kem; căng da bụng chùng da mắt.
- HS bốc thăm được từ hoặc cụm từ gì thì phải miêu tả từ đấy bằng hành động để các bạn khác trong nhóm đoán được, mà không được nhắc đến từ đó hoặc dùng từ gần nghĩa.
- Nhóm nào đoán đúng được nhiều từ trong thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- GV: Các món ăn các em vừa miêu tả trong trò chơi đều là những thức ăn chúng ta ăn hàng ngày. Vậy quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể người đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 (20p)
- GV: Em đã được ăn những món ăn nào trùng với món ăn vừa kể trong trò chơi? Kể tên những món  ăn khác mà em đã được ăn hàng ngày ?
- Gv ghi lên bảng cột thức ăn
+ những loại thức ăn đó thuộc loại chất gì ?
+ Các chất trong thức ăn được chia làm mấy nhóm ?
→Vậy thức ăn gồm những nhóm chất nào ?
+ Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá ?
+ Các chất nào được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá ?
+ Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? hoạt động nào là quan trọng ?
+ Vai trò của quá trình tiêu hoá thức ăn?
- GV chốt lại kiến thức
-  Thức ăn dù biến đổi bằng cách nào thì cuối cùng phải thành chất hấp thụ được thì mới có tác dụng với cơ thể
	
- HS kể tên những thức ăn hàng ngày ăn.


- Cá nhân suy nghĩ  trả lời.
- HS khác bổ sung .





- HS trả lời

- Cá nhân quan sát hình 24.2 SGK tr.78, trả lời câu hỏi

- Cá nhân quan sát hình 24.3 SGK tr.78, trả lời câu hỏi


- HS trả lời





- HS nghe 
	1. Thức ăn và sự tiêu hoá:







-  Thức ăn gồm:
+ Chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, vitamin.
	+ Chất vô cơ: nước, muối khoáng.







- Hoạt động tiêu hoá gồm: ăn và uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, thải phân .
[bookmark: _Toc456430674]- Nhờ quá trình tiêu hoá, thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được

	 Hoạt động 2 :
- GV cho HS quan sát đoạn video về quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể người. 

- GV chia HS thành các nhóm (4 – 6HS) và hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Gv treo tranh câm hình 24-3, yêu cầu HS dán các mảnh bìa ghi chú thích.
+ Quan sát hình 24-3 và liệt kê các cơ quan tiêu hoá vào các cột tương ứng ở bảng 24?
→ hệ tiêu hoá gồm những cơ quan nào ?
- GV chốt lại kiến thức


	
- HS xem video và ghi chú lại các cơ quan tiêu hóa trong ống tiếu hóa và tuyến tiêu hóa.
- HS nghiên cứu hình 24.3 và  thảo luận nhóm hoàn thành bảng 24 .

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 



- Dựa trên kết quả bài tập, HS trả lời

	2. Các cơ quan tiêu hoá











hệ tiêu hóa gồm: 
- Ống tiêu hoá: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột (ruột non, ruột già), hậu môn
[bookmark: _Toc456430675]- Tuyến tiêu hoá: Tuyến nước bọt, gan, tuyến tuỵ, tuyến vị, tuyến ruột, túi mật

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?
    A. Axit nuclêic	            B. Lipit		C. Vitamin		D. Prôtêin
Câu 2. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?
    A. Thực quản      	          B. Ruột già		C. Dạ dày            	D. Ruột non
Câu 3. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?
     A. Dạ dày      	B. Thực quản	                       C. Thanh quản      	D. Gan
Câu 4. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá ?
     A. Dạ dày      	B. Ruột non		          C. Ruột già      	D. Thực quản
Câu 5. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?
       A. Tá tràng      	B. Thực quản         	C. Hậu môn      	D. Kết tràng
Câu 6. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?
       A. Ruột thừa      	B. Ruột già		C. Ruột non      	D. Dạ dày
Câu 7. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành
       A. glixêrol và vitamin.			           B. glixêrol và axit amin.
       C. nuclêôtit và axit amin.			D. glixêrol và axit béo.
Câu 8. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?
       A. Vitamin      	            B. Ion khoáng	C. Gluxit      	              D. Nước

	D. VẬN DỤNG 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS làm mô hình sản phẩm hệ tiêu hóa ở nhà.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Tổ chức cho HS thuyết trình mô hình sản phẩm vào buổi học sau.
- GV đánh giá sản phẩm và cho điểm.
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và lên kế hoạch thực hiện mô hình sản phẩm.
Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

- Thuyết trình sản phẩm .

	


4. Hướng dẫn về nhà
· Học bài , trả lời câu hỏi SGK
· Đọc mục “ Em có biết”
· Kẻ bảng 25 vào vở


Ngày dạy:  03/12/2020 
TIẾT 26: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 2 : II. TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :
· Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào ? hoạt động nào là quan trọng ?
3. Bài mới : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG.
Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ. GV hỏi tiếp: Hoạt động ăn bắt đầu từ đâu ? Và diễn ra như thế nào ? Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 :
- GV chiếu hình 25.1  chưa điền chú thích, yêu cầu HS quan sát và liên hệ thực tế trên cơ thể, chú thích các thành phần của khoang miệng
+ Khi thức ăn vào miệng sẽ có những hoạt động nào xảy ra ?
+ Trong các hoạt động vừa nêu hoạt động nào thuộc về biến đổi lý học, hoạt động nào thuộc về biến đổi hoá học ?
+ Hoàn thành bảng 25 trang 82 SGK 












→ Quá trình tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng diễn ra ntn ?
- GV chốt lại kiến thức

- GV chiếu hình 25.2, phân tích thông tin trong hình, giới thiệu enzim, cho HS giải thích câu hỏi:
+ Khi nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng cảm thấy ngọt, vì sao ?


+ Tại sao cần phải nhai kỹ thức ăn ?
Lưu ý: ở khoang miệng chỉ có 1 phần tinh bột chín được biến đổi, còn các loại thức ăn khác như: Prôtêin,  Lipít, Gluxít khác không được  biến đổi cần được tiêu hoá tiếp ở các phần sau
	
- HS quan sát hình 25-1 SGK trang 81, trả lời.



- HS trả lời


- HS trả lời
 

- Thảo luận nhóm (3phút)
- Đại diện nhóm lên viết trên bảngBiến đổi thức ăn ở khoang miệng
Các hoạt động tham gia
Các thành phần thực hiện
Tác dụng của hoạt động


Biến đổi lí học
- Tiết nước bọt
- Nhai

- Đảo trộn thức ăn
- Tạo viên thức ăn
- các tuyến nước bọt
- Răng

- Răng, lưỡi, các cơ môi và má
- Răng, lưỡi, các cơ môi và má
- Làm ướt và mềm thức ăn
- Làm nhỏ và nhuyễn thức ăn 
- Làm thức ăn thấm đẫm nước bọt
- Tạo viên thức ăn vừa nuốt
Biến đổi hóa học
Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt
Enzim amilaza
Biến đổi 1 phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường mantozơ













- HS căn cứ bảng kiến thức, trả lời
- HS ghi bài

- HS quan sát, thu nhận kiến thức, trả lời câu hỏi

+ Tinh bột trong cơm dưới tác dụng của enzim amilaza biến đổi thành đường mantôzơ t/đ lên gai vị giác lưỡi → ngọt
+ tạo điều kiện để thức ăn ngấm dịch trong nước bọt
	1. Tiêu hoá ở khoang miệng :
























* Biến đổi lí học: 
- Tiết nước bọt: Làm ướt và mềm thức ăn
- Nhai: Làm nhỏ và nhuyễn thức ăn
- Đảo trộn thức ăn: Làm thức ăn thấm đẫm nước bọt
- Tạo viên thức ăn:  Tạo viên thức ăn vừa nuốt
* Biến đổi hóa học: 

Tinh bột chín    đường mantôzơ    

	 Hoạt động 2 :
- GV chiếu hình 25.3,  yêu cầu HS quan sát → giới thiệu về hoạt động nuốt và đẩy thức ăn qua thực quan
+ Lưu ý HS: chú ý vị trí nắp thanh quản, Khẩu cái mềm, viên thức ăn qua thực quản.
+ Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì ?
+ Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào ?
- Sau mỗi câu hỏi GV gọi HS trả lời, nhận xét, ghi bảng.
+ Thức ăn qua thực quản có được biến đổi về mặt lý học và hoá học không ?
+ Tại sao khi ăn uống không được cười đùa ?
	
- HS quan sát, nghe giảng



- HS tự đọc SGK và quan sát  tranh hình, trả lời .
- HS khác theo dõi và bổ sung .

- HS trả lời




- HS vận dụng kiến thức tự trả lời .
	2. Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản :





- Nhờ hoạt động của lưỡi thức ăn được đẩy xuống thực quản.
- Thức ăn từ thực quản  xuống dạ dày là nhờ hoạt động của các cơ thực quản (cơ trơn).
- Thời gian thức ăn qua thực quản ngắn (2-4s) nên coi như thức ăn không bị biến đổi.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1.  Trong khoang miệng có các cơ quan
     A. răng, lưỡi, khẩu cái mềm.			 B. răng, lưỡi, khẩu cái cứng.
    C. răng, lưỡi, các tuyến nước bọt.	            D. răng, lưỡi, các tuyến vị giác
Câu 2.  Trong nước bọt có chứa loại enzim nào ?
     A. Lipaza      	B. Mantaza		            C. Amilaza      	D. Prôtêaza
Câu 3:  Enzim amilaza trong nước bọt hoạt động trong điều kiện pH như thế nào ?
    A. pH  6,8		B. pH7,2		C. pH 7,4		D. pH  7,8
Câu 4. Enzim amilaza trong nước bọt hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường có nhiệt độ như thế nào ?
     A. 370C		B. 00C		 	C. 600C		D. 1000C
[bookmark: _Hlk25653737]Câu 5: Ở khoang miệng, loại enzim nào đã biến đổi tinh bột chín trong thức ăn thành đường mantôzơ ?
       A. Pepsin		  B. lipaza		C. mantaza		D. amilaza. 
Câu 6. Ở khoang miệng, trong số những hoạt động dưới đây, có bao nhiêu hoạt động tham gia vào tiêu hóa lí học thức ăn ?
(I) Tiết nước bọt.         (II) Nhai.         (III) Đảo trộn thức ăn.
(IV) Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt.       V) Tạo viên thức ăn.
     A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 7. Ở khoang miệng, trong số những hoạt động dưới đây, có bao nhiêu hoạt động tham gia vào tiêu hóa hóa học thức ăn?
   (I) Tiết nước bọt.           (II) Nhai.        (III) Đảo trộn thức ăn.
  (IV) Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt.       (V) Tạo viên thức ăn.
     A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 8. Loại chất nào dưới đây có trong thức ăn bị biến đổi về mặt hóa học trong khoang miệng?
    A. Tinh bột.		B. Prôtêin.		C. Vitamin.		D. Axitnuclêic.  
Câu 9. Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của
   A. răng.	                       B. lưỡi.	          C. nắp thanh quản.	D. khẩu cái mềm.
Câu 10. Trong số những hoạt động dưới đây, có bao nhiêu hoạt động liên quan trực tiếp đến phản xạ nuốt thức ăn?
        (I) Các tuyến nước bọt tăng cường tiết nước bọt.
       (II) Lưỡi nâng cao viên thức ăn lên chạm vào vòm miệng.
       (III) Khẩu cái mềm nâng lên đóng kín 2 lỗ thông lên mũi.
       (IV) Nắp thanh quản hạ xuống đóng kín đường hô hấp.
      (V)  Các cơ vòng ở thực quản co dãn nhịp nhàng để đẩy thức ăn xuống dạ dày.
      A. 2.		B. 3.		     C. 4.		D. 5.

	D. VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
- Giải thích câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu”.
- Trong quá trình nuốt thức ăn, đôi khi chúng ta gặp phải hiện tượng nghẹn. Dựa vào các triệu chứng mà mình gặp phải, em hãy cho biết khi nghẹn, thức ăn bị mắc ở vị trí nào trong đường tiêu hóa ? giải thích nguyên nhân của hiện tượng đó ? 
+ Khi nghẹn, ta cần làm gì? 
+ Khi ăn chúng ta cần lưu ý điều gì để tránh bị nghẹn ?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu ở vở bài tập.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi











Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.


- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	


4. Hướng dẫn về nhà
·  Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
·  Đọc mục “Em có biết”
·  Đọc trước bài 27 “Tiêu hóa ở dạ dày”.






Ngày dạy:  08/12/2020 
TIẾT 27: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 3 : III. TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :  
·   Quá trình tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng diễn ra như thế nào ?
·   Khi thức ăn xuống đến dạ dày còn những loại chất nào cần được tiêu hoá tiếp ?
3. Bài mới :     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430678]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG.
Từ Ktra bài cũ  GV nêu vấn đề: Chúng ta đã biết  thức ăn chỉ được tiêu hoá 1 phần ở khoang miệng, vậy vào đến dạ dày chúng được tiếp tục biến đổi như thế nào ? ta cùng tìm hiểu .

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1 :
- GV: Treo tranh phóng to 27.1 hướng dẫn HS quan sát.
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK rồi chú thích tên các bộ phận của dạ dày trên hình 
+ Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày ?
- Gv cho HS trình bày trên tranh để cả lớp theo dõi.
- GV chốt lại đặc điểm cấu tạo của dạ dày.
	
- Cá nhân nghiên cứu thông tin và hình 27.1 SGK trang 87.
- Thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm vụ học tập

-  HS trình bày trên tranh

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS rút ra kết luận.
 
	1 . Cấu tạo dạ dày :



- Dạ dày hình túi dung tích 3 lít .
- Thành cơ dày có 4 lớp: 
+ Lớp màng bọc ngoài 
+ Lớp cơ gồm 3 lớp cơ vòng, cơ dọc, cơ chéo.
+ Lớp dưới niêm mạc
[bookmark: _Toc456430679]+ Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị .

	 Hoạt động 2 :
- GV: Giới thiệu sơ lược về tiểu sử  của I. P. paplôp.
- Treo tranh phóng to hình 27.3.  Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và chú thích hình 27.3 và hoàn thiện PHT (bảng 27).
- Theo dõi hoạt động của từng nhóm  yêu cầu báo cáo kết quả nghiên cứu bảng 27.
 Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của từng nhóm.
	
- Cá nhân nghiên cứu thông tin trong SGK 
- Trao đổi nhóm hoàn thành bài tập .
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp  nhóm khác nhận xét bổ sung . 
	2. Tiêu hoá ở dạ dày


	Phiếu học tập
	Biến đổi thức ăn ở dạ dày
	Các hoạt động tham gia
	Cơ quan hay tế bào thực hiên
	Tác dụng của hoạt động

	
Biến đổi lý học

	- Sự tiết dịch vị
- Sự co bóp của dạ dày
	- Tuyến vị
- Các lớp cơ của dạ dày
	- Hoà loãng thức ăn
- Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

	
Biến đổi hoá học

	
Hoạt động của Enzim Pepsin
	
Enzim Pepsin
	Phân cắt Prôtêin chuỗi dài thành chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin




	→ Quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày diễn ra ntn ?
- GV chốt lại kiến thức
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào ?
+ Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của các cơ quan bộ phận nào ? 
+ Vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ, nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ, không bị phân huỷ?
- GV liên hệ thực tế về cách ăn uống để bảo vệ dạ dày.
	- HS  căn cứ bảng kiến thức, trả lời
- HS ghi bài


- Hoạt động nhóm: Dựa vào nội dung bảng 27 và thông tin SGK  trao đổi thống nhất câu trả lời.







- HS chú ý: Thời gian ăn, loại thức ăn, lượng thức ăn
	* Biến đổi lý học: 
-  dạ dày tiết dịch vị giúp hoà loãng thức ăn
 - Dạ dày co bóp mạnh và nhào trộn thức ăn thấm đều dịch vị
* Biến đổi hoá học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.
- Các loại thức ăn khác như: lipit, gluxit… chỉ biến đổi về mặt lý học .
[bookmark: _Toc456430680]- Thời gian lưu lại thức ăn trong dạ dày từ 3 – 6 tiếng tuỳ loại thức ăn.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
Câu 1. Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ bản ?
    A. 3 lớp      		B. 4 lớp		C. 2 lớp      	D. 5 lớp
Câu 2. Từ ngoài vào trong, các cơ của dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào ?
A. Cơ dọc – cơ chéo – cơ vòng		B. Cơ chéo – cơ vòng – cơ dọc
C. Cơ dọc – cơ vòng – cơ chéo		D. Cơ vòng – cơ dọc – cơ chéo
Câu 3. Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ?
A. Lớp niêm mạc	B. Lớp dưới niêm mạc         C. Lớp màng bọc	 D. Lớp cơ
Câu 4. Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin ?
A. HNO3		B. HCl		C. H2SO4		D. HBr
Câu 5. Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích ?
A. 95%		B. 80%		C. 98%		D. 70%
Câu 6. Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá
A. prôtêin.		B. gluxit.		C. lipit.		D. axit nuclêic.
Câu 7. Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì ?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 8. Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu ?
A. 1 – 2 giờ		           B. 3 – 6 giờ		C. 6 – 8 giờ		D. 10 – 12 giờ
Câu 9. Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây ?
1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị
2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị
3. Sự co bóp của các cơ dạ dày
A. 1, 2, 3		            B. 1, 3		C. 2, 3		D. 1, 2
Câu 10. Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?
A. Prôtêin, Lipit, Gluxit       B. Lipit                  C. Gluxit	D. Prôtêin 

	D. VẬN DỤNG 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời : Có nhiều bệnh nhân bị ung thư dạ dày phải cắt bỏ 2/3 dạ dày mà vẫn có thể sống. Em hãy giải thích hiện tượng trên và cho biết, ở những bệnh nhân đó, chức năng tiêu hóa của dạ dày có giống bình thường không ? giải thích ?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi






Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.


- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	


4. Hướng dẫn về nhà:
· Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
· Đọc mục “Em có biết”
· Chuẩn bị trước bài 28  “Tiêu hoá ở ruột non”

Ngày dạy:  10/12/2020 
TIẾT 28: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 4 : IV. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :
· Biến đổi hoá học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?
· Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ?
3. Bài mới :     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430682]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG.
Từ Ktra bài cũ  GV nêu vấn đề: Vậy các chất này sẽ được tiêu hoá tiếp ở ruột non như thế nào?  Bài mới

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1:
- gv yêu cầu học sinh quan sát hình 28.1 và 28.2 SGK kết hợp với thông tin sách giáo khoa, trả lời câu hỏi.
+ Ruột non có cấu tạo như thế nào ?
- Gv cho lớp thảo luận,  nhận xét và chốt lại kiến thức.
	
- các nhóm tiến hành quan sát và thống nhất ý kiến trao đổi
- các nhóm khác nhận xét và bỗ sung kiến thức



	1 . Ruột non:
- Ruột non cấu tạo gồm có 4 lớp nhưng mỏng hơn dạ dày
+ Lớp màng bọc
+ Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng .
+ Lớp dưới niêm mạc	
[bookmark: _Toc456430683]+ Lớp niêm mạc có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhầy. 

	 Hoạt động 2 :
+ GV treo bảng phụ → hoàn thành nội dung bảng “các hoạt động biến đổi thức ăn ở ruột”
- Theo dõi hoạt động của từng nhóm  yêu cầu báo cáo kết quả nghiên cứu 
 Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của từng nhóm.
	
- Cá nhân tự nghiên cứu SGK  ghi nhớ kiến thức 
- Trao đổi nhóm hoàn thành bảng kiến thức .
- Đại diện  nhóm trình bày, Các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung nếu cần.
	2. Tiêu hoá ở ruột non
[bookmark: _Toc456430684]







		Biến đổi thức ăn ở ruột non
	Hoạt động tham gia
	Cơ quan tế bào thực hiện
	Tác dụng của hoạt động

	

Biến đổi lý học
	- Tiết dịch tiêu hóa
- Muối mật tách Lipít thành giọt nhỏ biệt lập tạo nhũ tương hóa.
	- Gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột.
	- Thức ăn hòa loãng trộn đều dịch
- Phân nhỏ thức ăn.

	

Biến đổi hóa học
	- Tinh bột, Prôtêin chịu tác dụng của Enzim.
- Lipít chịu tác dụng của dịch mật và Enzim.
	- Enzim Amilaza, mantaza
- Enzim pepsin, Trypsin, Erêpsin.
- Muối mật, Lipaza.
	- Biến đổi tinh bột thành đường đơn 
- Prôtêin  axít amin
- Lipít  Glixêrin + axít béo.




	-  GV hỏi: 
+ Vì sao thức ăn sau khi nghiền bóp kĩ ở dạ dày chỉ chuyển xuống ruột non thành từng đợt ? hoạt động như vậy có tác dụng gì ?
+ thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? nếu có thì biểu hiện ntn ?
+ vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì ?
+ Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào ? biểu hiện ntn ? 
- GV chốt lại kiến thức
	
- HS căn cứ vào bảng kiến thức vừa làm, trả lời










	* Biến đổi lý học: 
 - Gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột tiết dịch tiêu hoá giúp hoà loãng thức ăn

 - Sự co bóp của ruột non  thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá, đẩy thức ăn xuống các phần khác của ruột.
* Biến đổi hoá học: 


- Tinh bột đường đôi     đường đơn 


-  Prôtêin   Peptit                  axit amin                


- Lipit   Các giọt lipit nhỏ   Glixêrin và axít béo  

- axit nucleic   các thành phần của nucleotit

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?
A. 1 loại      		B. 4 loại		C. 3 loại      		D. 2 loại
Câu 2. Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?
A. Tá tràng		B. Manh tràng	C. Hỗng tràng	D. Hồi tràng
Câu 3. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào ?
A. Hồi tràng		B. Hỗng tràng	C. Dạ dày		D. Tá tràng
Câu 4. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu
 A. đóng tâm vị.	B. mở môn vị.	C. đóng môn vị.	D. mở tâm vị.
Câu 5. Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit ?
A. Dịch tuỵ		B. Dịch mật		C. Dịch vị		D. Dịch ruột
Câu 6. Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành
A. glucôzơ.      	B. axit béo.		C. axit amin.      	D. glixêrol.

	D. VẬN DỤNG 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS giải thích một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến tiêu hóa.
+ Nếu 1 người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non diễn ra như thế nào ?
+ Khi bị say xe, thai nghén hay khi mắc bệnh về đường tiêu hóa, con người thường gặp phải hiện tượng nôn mửa. Hãy cho biết, khi nôn, các bộ phận trong cơ thể người hoạt động như thế nào ? Trạng thái này có sự khác biệt so với trạng thái bình thường  (khi không ăn nhưng vẫn còn thức ăn trong ống tiêu hóa) không ? giải thích ?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi
















Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.


- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	


4. Hướng dẫn về nhà:
· Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
· Đọc mục “Em có biết”
· Kẻ bảng 29 vào vở, Chuẩn bị trước bài 29  








Ngày dạy:  15/12/2020 
TIẾT 29: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 5 : V. HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra:
· Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là gì ?
· Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hoá ở ruột non ?
3. Bài mới :
	     Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430686]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG
Thức ăn sau khi biến đổi ở ruột non thành chất dinh dưỡng sẽ được cơ thể hấp thụ qua thành ruột. Quá trình này diễn ra như thế nào? Các chất cặn bã còn lại được thải ra ngoài như thế nào? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ hệ tiêu hóa? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi trên.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	 Hoạt động 1:
- Gv giới thiệu cấu tạo đặc biệt của niêm mạc ruột trên hình phóng to.
→ Vậy ruột non có đặc điểm cấu tạo nào phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng của nó ?
- GV chốt lại kiến thức
	
- HS quan sát, nghe giảng


- HS đọc thông tin SGK và, trả lời


- HS ghi bài

	1. Hấp thụ chất dinh dưỡng:
- Sự hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non
- Cấu tạo ruột non phù hợp với việc hấp thụ :
+ Niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp .
+ Có nhiều lông ruột và lông  cực nhỏ
+ Mạng lưới mao mạch máu và bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột
[bookmark: _Toc456430687]+ Ruột non dài (2,8 – 3m) tổng diện tích bề mặt bên trong đạt tới 500m2 

	 Hoạt động 2 :
+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm, hoàn thành bảng 29 trang 95 SGK .
- Theo dõi hoạt động của từng nhóm  yêu cầu báo cáo kết quả nghiên cứu 
 Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của từng nhóm.

	
- HS tự nghiên cứu thông tin, hình 29.3 SGK trang 94 kết hợp kiến thức bài 28.
- Trao đổi nhóm thống nhất nội dung ở bảng 29 
- Đại diện nhóm lên điền vào bảng, nhóm khác bổ sung 
	2. Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất. 






	Các con đường vận chuyển các chất sau hấp thụ
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và
vận chuyển theo đường bạch huyết

	- Đường đơn
- Axít amin
- Axít béo và Glyxêrin
- Các Vitamin tan trong nước
- Các muối khoáng
- Nước
	- Lipít ( Các giọt nhỏ đã được nhũ tương hóa)

- Các Vitamin tan trong dầu ( Vitamin: A, D, E, K )




	→ Các chất dinh dưỡng hấp thụ qua thành ruột non được vận chuyển về tim bằng những con đường nào ?
+ Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim?
- GV giải thích thêm: các vitamin tan trong dầu có A, D, K, E. còn lại là các vitamin tan trong nước.
- Gv chốt lại kiến thức
	- HS căn cứ vào bảng kiến thức vừa làm, trả lời

	* Con đường vận chuyển và hấp thụ các chất: bảng 29 




* Vai trò của gan :
+ Điều hoà nồng độ các chất dự trữ trong máu luôn ổn định
[bookmark: _Toc456430688]+ Khử độc

	- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, GV hỏi:
+ Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là gì ?
- GV đánh giá kết quả.GV cần giảng giải thêm:
+ Ruột già không phải là nơi chứa phân (Vì ruột già dài 1,5m).
+ Ruột già có hệ sinh vật.
+ Hoạt động cơ học của ruột già: dồn chất chứa trong ruột xuống ruột thẳng.
- GV liên hệ một số nguyên nhân gây nên bệnh táo bón ảnh hưởng tới ruột và hoạt động của con người: Đó là lối sống ít vận động thể lực, giảm nhu động ruột già.
-> Ngược lại: ăn nhiều chất xơ, vận động vừa phải -> ruột già hoạt động dễ dàng.
	

- HS tự đọc thông tin SGK, trả lời.

- HS khác nhận xét bổ sung.



- HS ghi nhớ để bổ sung kiến thức.




- HS có thể hỏi về bệnh viêm đại tràng.

	3. Thải phân
* Vai trò của ruột già: 
 + Hấp thụ nước
 + Thải phân

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào ?
A. Dạ dày      	B. Ruột non		C. Ruột già      	D. Thực quản
Câu 2. Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng ?
A. Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột
B. Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên
C. Kích thước rất dài (2,8 – 3 mét)
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu ?
A. 70%      		B. 40%		C. 30%      		D. 50%
Câu 4. Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ?
A. Vitamin B1	B. Vitamin E	     C. Vitamin C    	D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 5. Tại ruột già xảy ra hoạt động nào dưới đây ?
A. Hấp thụ lại nước			           B. Tiêu hoá thức ăn
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng		D. Nghiền nát thức ăn
Câu 6. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón ?
1. Ăn nhiều rau xanh		2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
3. Uống nhiều nước		           4. Uống chè đặc
     A. 2, 3		B. 1, 3		C. 1, 2		D.1, 2, 3

	D. VẬN DỤNG 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS giải thích một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến tiêu hóa.
+ Gan có vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa cũng như đối với cơ thể động vật. Phần lớn các chất dinh dưỡng được tích lũy tại gan hoặc thải bỏ nên gan có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vậy con người có thể sử dụng gan như một loại thực phẩm bổ dưỡng và sử dụng thường xuyên được không ? vì sao ?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi












Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.


- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	


4. Hướng dẫn về nhà:
· Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
· Đọc mục “Em có biết”
· Kẻ bảng 30.1 vào vở, Chuẩn bị trước 30  






Ngày dạy: 17/12/2020  
TIẾT 30: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 6 : VI. VỆ SINH TIÊU HÓA
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra :
·  Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người ?
3. Bài mới :     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG
- GV cho HS xem đoạn video về các bệnh về đường tiêu hóa: https://www.youtube.com/watch?v=I-spjSLTG5Y&ab_channel=B%E1%BB%87nhVi%E1%BB%87n%C4%90aKhoaT%C3%A2mAnhH%C3%A0N%E1%BB%99i
- GV hỏi: Kể tên những bệnh liên quan về hệ tiêu hóa trong đoạn video các em vừa xem ?
- HS trả lời các bệnh về đường tiêu hóa.
- GV: Như vậy có những tác nhân nào gây hại cho hệ tiêu hóa cũng như quá trình tiêu hóa trong cơ thể người ? Chúng ta cần thực hiện biện pháp gì đẻ bảo vệ hệ tiêu hóa tránh các tác nhân gây hại ?  Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	  Hoạt động 1:
+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm, hoàn thành bảng  30.1 SGK .
- Theo dõi hoạt động của từng nhóm  yêu cầu báo cáo kết quả nghiên cứu 
 Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của từng nhóm
- Gv cho HS quan sát nội dung kiến thức hoàn chỉnh của bảng 30.1 .
→ Có những tác nhân nào có hại cho hệ tiêu hóa ?
- Gv chốt lại kiến thức
+ Ngoài các tác nhân em còn biết có tác nhân nào nữa gây hại cho hệ tiêu hoá?
	
-  Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời .
- Đại diện các nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.






- HS căn cứ bảng 30.1, trả lời


- HS có thể nêu một số loại trùng gây tiêu chảy, 1 số chất bảo vệ thực phẩm 
	1. Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá :










- các vi sinh vật gây bệnh
- các chất độc có trong thức ăn đồ uống
- ăn uống không đúng cách, khẩu phần ăn không hợp lí


	PHIẾU HỌC TẬP: CÁC TÁC NHÂN GÂY HẠI CHO HỆ TIÊU HÓA
	Tác nhân
	Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng

	Vi khuẩn
	- Răng

- Dạ dày, ruột
- Các tuyến tiêu hóa
	- Tạo môi trường axit làm hỏng men răng
- Bị viêm loét
- Bị viêm, làm tăng tiết dịch

	Giun sán
	- Ruột
- Các tuyến tiêu hóa
	- Gây tắc ruột
- Gây tắc ống mật

	Ăn uống không đúng cách
	- Cơ quan tiêu hóa
- Hoạt động tiêu hóa
- Hoạt động hấp thụ
	- Có thể bị viêm
- Kém hiệu quả
- Giảm

	Khẩu phần ăn không hợp lý
	- Cơ quan tiêu hóa

- Hoạt động tiêu hóa
- Hoạt động hấp thụ
	- Dạ dày, ruột có thể mệt mỏi, gan có thể bị sơ
- Bị rối loạn
- Kém hiệu quả




	 Hoạt động 2:
- GV yêu cầu HS đọc SGK.
+ Nêu biện pháp nào để bảo vệ hệ tiêu hoá tránh các tác nhân có hại và đảm bảo hoạt động tiêu hóa có hiệu quả?
- Yêu cầu HS phân tích 
+ Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách ?
- GV treo tranh hướng dẫn vệ sinh răng miệng minh hoạ.
+ Thế nào là ăn uống hợp vệ sinh ?
+ Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp sự  tiêu hoá đạt hiệu quả?
+ Theo em, thế nào là ăn uống đúng cách ?
- Gv chốt kiến thức
	
· HS tự đọc thông tin SGK, trả lời 




- HS trả lời



- HS vận dụng kiến thức của chương “tiêu hoá”  vào thực tế để giải thích .
	2. Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại.
- Ăn uống hợp vệ sinh, đúng cách
- Thiết lập khẩu phần ăn hợp lí.
- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn .

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Việc làm nào dưới đây có thể gây hại cho men răng của bạn ?
    A. Uống nước lọc         B. Ăn kem       C. Uống sinh tố bằng ống hút    D. Ăn rau xanh
Câu 2. Vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây viêm loét dạ dày – kí sinh ở đâu trên thành cơ quan này ?
A. Lớp dưới niêm mạc     B. Lớp niêm mạc   C. Lớp cơ               D. Lớp màng bọc
Câu 3. Biện pháp nào sau đây giúp làm tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ?
     (1) Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ khi ăn
     (2)  Ăn đúng giờ, đúng bữa và hợp khẩu vị
     (3)  Ăn chậm, nhai kĩ
  A. (1), (2).             B, (2), (3).               C. (1), (2), (3).              D, (1), (3).
Câu 4. Loại thức uống nào dưới đây gây hại cho gan của bạn ?
  A. Rượu trắng       B. Nước lọc             C. Nước khoáng           D. Nước ép trái cây
Câu 5. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón ?
        1. Ăn nhiều rau xanh.                   2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
        3. Uống nhiều nước                      4. Uống chè đặc
     A. 2, 3                    B. 1, 3                   C. 1, 2                            D.1, 2, 3
Câu 6. Để răng chắc khoẻ, chúng ta nên sử dụng kem đánh răng có bổ sung
     A. lưu huỳnh và phôtpho.     B. magiê và sắt.     C. canxi và fluo.    D. canxi và phôtpho.
Câu 7. Trong khẩu phần ăn nếu có nhiều tinh bột, protein, chất béo mà ít chất xơ có thể gây ra bệnh
     A. Đau dạ dày         B. Táo bón               C. Viêm ruột thừa        D. Tiêu chảy
Câu 8: Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá là
   A. Các vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh.  B. Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống.
   C. Ăn uống không đúng cách, thiếu vệ sinh.  D. Cả A, B và C.

	D. VẬN DỤNG 

	- GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu về các bệnh : sâu răng, đau dạ dày, viêm đại tràng.
+ Nguyên nhân gây bệnh ?
+ Tình hình bệnh hiện nay như thế nào ?
+ Nêu các triệu chứng của bệnh ?
+ Nêu các biện pháp phòng và điều trị ?
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu, trình bày nội dung vào giấy A0, dưới dạng poster
- Thống nhất nội dung và thời gian thực hiện nhiệm vụ ở nhà trong thời gian 1 tuần.
	- HS nhận nhiệm vụ học tập theo các nhóm. 
- Thảo luận và lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập.










- Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 
- Xây dựng báo cáo sản phẩm
	


4. Hướng dẫn về nhà
·   Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
·   Thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm về nội dung tìm hiểu một số bệnh tiêu hóa. Tiết sau các nhóm thuyết trình nội dung tìm hiểu.


Ngày dạy:   
TIẾT 31: CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA
NỘI DUNG 7 : VII. TÌM HIỂU MỘT SỐ BỆNH TIÊU HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
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